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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Khoanh vào chữ câu trả lời đúng
Câu 1. (1 điểm) (M1) a) Hình hộp chữ nhật có bao nhiêu cạnh?
A. 6		B. 8			C. 10			D. 12
b) Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật gồm diện tích của những mặt nào?
	A. 2 mặt đáy              B. 4 mặt bên
	C. 6 D. 2 mặt đáy và 2 mặt bên


Câu 2: (1 điểm) (M1)
a) Số thập phân gồm 3 trăm; 6 chục; 2 phần mười; 5 phần trăm; 1 phần nghìn là:
A. 360,251			B. 306,251		C. 306,250		D. 360,250
b) Số đo “Năm mươi tám phẩy sáu mươi chín xăng-ti-mét khối” được viết là:
A. 58,69 dm3		B. 50,69 cm3	C. 58,60 cm3	D. 58,69 cm3
 Câu 3 (1 điểm) (M2) Viết số thích hợp vào ô trống
    a) 1,5 giờ  = .........................phút		b) 3 dm3 40 cm3 = ............. cm3 
c) 12,045 cm3 = ............... dm3 		d) 23864 cm3 = ............ dm3
Câu 4 (1 điểm) (M1) a) Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao.
A. Bằng nhau           B. Không bằng nhau		C. Song song với nhau.
b) Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
   - Hình thang có hai cặp cạnh đối diện song song với nhau.   	
    - Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy số 3,14 nhân với đường kính.
  Câu 5 (1 điểm) (M1) a) Tỉ số phần trăm nào biểu diễn phân số ? 
  A. 3,65% 			B. 3,75% 			C. 37,5% 			D. 36,5%
b) Kết quả của phép tính 67,2% : 4 là:
A. 18,6%			B. 15,6%			C. 24,8%			D. 16,8%
Câu 6 (1 điểm) (M2) Đúng điền Đ, sai điền S
	a) 10% của 750 km2 là 7500 ha
	
	c) Tỉ số phần trăm của 4l và 8l là 50%
	

	b) 25% của 280l là 70
	
	d) Phân số biểu diễn 45% là  
	





II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Bài 1: (1 điểm)  Đặt tính và tính  (M2)
     		12,8 x 0,65                			98,75: 7,9
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2 (1 điểm) (M2) Trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 10 000 000, khoảng cách giữa hai thành phố là 3 cm. Hỏi trên thực tế, khoảng cách giữa hai thành phố đó là bao nhiêu ki-lô-mét?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3 (1,5 điểm) (M3) Một bể cá dạng hình lập phương làm bằng kính không có nắp. Biết diện tích kính cần dùng để làm chiếc bể đó là 180dm2. Khi mực nước trong bể bằng 80% chiều cao của bể thì trong bể có bao nhiêu lít nước?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Bài 4 (0,5 điểm) (M3) Tính bằng cách thuận tiện nhất
0,2 x 17 x 7 + 0,14 x 520 + 31 x 1,4                                    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
